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BÁO CÁO NHANH 

Công tác triển khai, ứng phó với cơn bão số 11 (Matmo) năm 2025 

(Tính đến 15 giờ 00, ngày 05/10/2025) 
 

 

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN 

1. Tình hình thiên tai 

- Về diễn biến của cơn bão số 11 (Matmo): Hồi 13 giờ ngày 05/10, vị trí tâm 

bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông 

của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 

290km về phía Đông Đông Nam; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 

12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 

20-25km/h. 

- Về mưa: Đêm qua và trưa nay (ngày 05/10/2025), khu vực tỉnh Thanh Hóa 

không có mưa. 

- Về dự báo mưa: Từ đêm nay (05/10) đến hết ngày 07/10 có mưa, mưa vừa, 

có nơi mưa to và dông; với tổng lượng mưa ở khu vực vùng núi phổ biến từ 30-

60mm, có nơi trên 60mm; khu vực đồng bằng ven biển từ 20-40mm.  

- Về dự báo lũ: Do ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa lớn, các sông trên địa 

bàn tỉnh đã xảy ra một đợt lũ; hiện nay, mực nước lũ trên các sông biến đổi chậm 

theo xu thế xuống thấp dần và dưới mức Báo động I; riêng mực nước trên sông 

Cầu Chày tại trạm TV Xuân Vinh dao động ở trên mức Báo động II, trên sông 

Yên tại trạm TV Chuối dao động ở trên mức Báo động I. 

Dự báo trong 24h tới mực nước lũ trên các sông tiếp tục xuống thấp dần, cụ 

thể: trên sông Cầu Chày tại TV Xuân Vinh dao động ở mức Báo động I - Báo 

động II; trên sông Yên tại TV Chuối dao động ở mức Báo động I. 

- Về mực nước tại các hồ lớn:  

Bảng 1. Mực nước các hồ chứa lớn ngày 05/10/2025 

TT Tên hồ MNDBT (m) Mực nước hồ (m) Thời gian 

quan trắc 
1 Trung Sơn 160.0 155.92 14h00 

2 Hủa Na 240.0 238.74 13h00 

3 Cửa Đạt 110.0 107.66 13h00 

4 Yên Mỹ 20.36 20.80 13h00 
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TT Tên hồ MNDBT (m) Mực nước hồ (m) Thời gian 

quan trắc 
5 Sông Mực 33.0 35.76 13h00 

- Về mực nước các sông: Hiện nay, mực nước lũ trên các sông đang xuống 

thấp dần. 

Bảng 2. Mực nước sông lúc 13h00 ngày 05/10/2025 
 

TT Sông Trạm Thủy văn 
Mực nước 

(m) 

BĐI 

(m) 

BĐII 

(m) 
Ghi chú 

1 

Mã 

Mường Lát 166.65 170.00   

2 Hồi Xuân 55.75 59.00   

3 Cẩm Thuỷ 13.84 17.50   

4 Lý Nhân 5.17 9.50   

5 Giàng 2.28 4.00   

6 Chu Xuân Khánh 4.96 9.00   

7 Lèn Lèn 2.43 4.00   

8 
Bưởi 

Kim Tân 8.80 10.00   

9 Thạch Quảng 10.56 14.00   

10 Yên Chuối 2.40 2.00 2.80  

11 
Cầu 

Chày 
Xuân Vinh 9.07 8.00  9.00  

II. CÔNG TÁC CHỈ HUY ỨNG PHÓ 

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai ứng phó với cơn bão số 11 

(Matmo): 

- UBND tỉnh đã ban hành 01 Công điện, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh 

Thanh Hoá đã ban hành 01 Công văn để triển khai đến các cấp, các ngành và các 

đơn vị liên quan chủ động triển khai ứng phó với cơn bão số 11. 

- Ngày 03/10/2025, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với Phó Thủ 

tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, triển khai công tác ứng phó với bão Matmo, tại 

điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hoá và điểm cầu 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh. 

- Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó với bão. 

2. Về kết quả thông tin, kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền  

Toàn tỉnh có 6.528 phương tiện/20.566 lao động, theo báo cáo của Ban Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng, tính đến 15 giờ ngày 05/10/2025, các phương tiện đang 

neo đậu tại bến là 5.794 phương tiện/17.652 lao động; còn 734 phương tiện/2.914 
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lao động đang hoạt động trên biển (Vùng biển Ninh Bình 02 pt/10 lđ; Thanh Hoá 

- Hà Tĩnh 665 pt/2.302 lđ; Quảng Trị 30 pt/270 lđ;  Huế - Cà Mau 37 pt/332 lđ).  

Hiện nay tất cả các phương tiện hoạt động trên biển đều đã nắm được thông 

tin về thiên tai và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng, gia đình và 

chính quyền địa phương. 

Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai kính báo cáo./.  

 
Nơi nhận:                                                                                                                                                     
- VP Ban Chỉ đạo PTDS Quốc gia; 

- Cục Quản lý đê điều và PCTT; 

- Cục Quản lý và XDCT thuỷ lợi; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh 

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban 

- Thành viên BCH PTDS tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Văn phòng Chỉ huy PTDS tỉnh; 

- Chánh Văn phòng, các Phó Chánh VP; 

- Lưu: VP Chỉ huy PCTT.                                                                     

 

 

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỦY LỢI 

Nguyễn Văn Chính 
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